
Mã hàng Tên hàng Đơn vị tính Nhóm hàng Báo giá sản phẩm Ghi Chú

B36 Bánh mì Olive hương cốm 30g Cái ĐẬU, BÚN, BÁNH 4,000                         
B35 Bánh mì bơ sữa Olive 30g Cái ĐẬU, BÚN, BÁNH 4,000                         
B32 Bánh bông lan vị bơ sữa Omeli Cái ĐẬU, BÚN, BÁNH 2,700                         
B18 Đậu bưởi Kg ĐẬU, BÚN, BÁNH 30,000                       
B5 Bánh bao chay Cái ĐẬU, BÚN, BÁNH 2,700                         
B7 Bánh kem sốt Cái ĐẬU, BÚN, BÁNH 5,000                         
B8 Bánh bơ trứng Cái ĐẬU, BÚN, BÁNH 2,700                         
B9 Bánh bông lan Cái ĐẬU, BÚN, BÁNH 5,000                         
B10 Bánh mỳ đặc ruột Cái ĐẬU, BÚN, BÁNH 5,000                         
B14 Bánh mì Lạt Cái ĐẬU, BÚN, BÁNH 5,000                         
B11 Bánh mì ngọt Cái ĐẬU, BÚN, BÁNH 5,000                         
B50 Bánh mì lát (11 lát/gói) Gói ĐẬU, BÚN, BÁNH 24,000                       
ĐK96 Dầu ăn Neptune (1 lít/chai) Lít ĐỒ KHÔ CÁC LOẠI 66,000                       
ĐK128 Bột mì Kg ĐỒ KHÔ CÁC LOẠI 30,000                       
ĐK122 Bột nghệ Kg ĐỒ KHÔ CÁC LOẠI 120,000                     
ĐK 95 Dầu ăn Simply (1 lít/chai) Lít ĐỒ KHÔ CÁC LOẠI 66,000                       
ĐK1234-1 Muối hạt 1kg/gói Gói ĐỒ KHÔ CÁC LOẠI 9,000                         
ĐK93 Dầu ăn Neptune Can ĐỒ KHÔ CÁC LOẠI 315,000                     
ĐK94 Dầu ăn Simple Can ĐỒ KHÔ CÁC LOẠI 325,000                     
ĐK101 Nước mắm Nam Ngư chai to Chai ĐỒ KHÔ CÁC LOẠI 60,000                       
ĐK139 Nước mắm Đệ Nhị Chai ĐỒ KHÔ CÁC LOẠI 24,000                       
ĐK16 Xì dầu Chinsu thường Chai ĐỒ KHÔ CÁC LOẠI 19,000                       
ĐK102 Mì chính Ajnomoto 1kg/gói Kg ĐỒ KHÔ CÁC LOẠI 90,000                       
ĐK103 Mì chính Ajinomoto 1.8kg/gói Gói ĐỒ KHÔ CÁC LOẠI 144,000                     
ĐK107 Hạt nêm Ajingon 2kg/gói Gói ĐỒ KHÔ CÁC LOẠI 136,000                     
ĐK109 Bột canh iot Hải Châu Gói ĐỒ KHÔ CÁC LOẠI 5,000                         
ĐK115 Muối tinh Kg ĐỒ KHÔ CÁC LOẠI 19,000                       
ĐK29 Đường trắng XK Kg ĐỒ KHÔ CÁC LOẠI 28,000                       
ĐK31 Đường vàng XK Kg ĐỒ KHÔ CÁC LOẠI 28,000                       
ĐK49 Gia vị kho cá Gói ĐỒ KHÔ CÁC LOẠI 8,000                         
ĐK50 Gia vị sốt vang Gói ĐỒ KHÔ CÁC LOẠI 12,000                       
ĐK123 Nước rửa bát Sunlight Can ĐỒ KHÔ CÁC LOẠI 120,000                     
ĐK133 Bánh gạo mặn Gói ĐỒ KHÔ CÁC LOẠI 27,000                       
GL3 Gạo Bắc thơm Kg ĐỒ KHÔ CÁC LOẠI 22,000                       
GL4 Gạo nếp nhung Kg ĐỒ KHÔ CÁC LOẠI 34,000                       
GL7 Lạc nhân Kg ĐỒ KHÔ CÁC LOẠI 64,000                       
GL8 Lạc rang sẵn Kg ĐỒ KHÔ CÁC LOẠI 75,000                       
GL10 Vừng vàng Kg ĐỒ KHÔ CÁC LOẠI 90,000                       
GL11 Vừng rang sẵn Kg ĐỒ KHÔ CÁC LOẠI 100,000                     
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GL13 Đỗ đen Kg ĐỒ KHÔ CÁC LOẠI 60,000                       
GL15 Đỗ xanh bóc vỏ Kg ĐỒ KHÔ CÁC LOẠI 58,000                       
GL16 Mộc nhĩ Kg ĐỒ KHÔ CÁC LOẠI 135,000                     
GL17 Nấm hương khô Kg ĐỒ KHÔ CÁC LOẠI 300,000                     
GL18 Miến dong Kg ĐỒ KHÔ CÁC LOẠI 63,000                       
GL19 Bánh đa phở Kg ĐỒ KHÔ CÁC LOẠI 35,000                       
GL22 Hạt sen khô Kg ĐỒ KHÔ CÁC LOẠI 200,000                     
GL20 Bánh đa tăm Kg ĐỒ KHÔ CÁC LOẠI 30,000                       
GL21 Bột năng Kg ĐỒ KHÔ CÁC LOẠI 50,000                       
ĐK147 Nước cốt dừa Lon ĐỒ KHÔ CÁC LOẠI 30,000                       
ĐK146 Gia vị kho tàu Gói ĐỒ KHÔ CÁC LOẠI 8,000                         
ĐK148 Nước hàng Lọ ĐỒ KHÔ CÁC LOẠI 8,000                         
ĐK160 Gia vị kho bò Gói ĐỒ KHÔ CÁC LOẠI 12,000                       
ĐK187 Gia vị phở bò Gói ĐỒ KHÔ CÁC LOẠI 12,000                       
G36 Gà già SC Kg GIA SÚC, GIA CẦM 140,000                     
G13 Thịt ngan NC Kg GIA SÚC, GIA CẦM 110,000                     
G12 Thịt ngan SC Kg GIA SÚC, GIA CẦM 122,000                     
G11 Thịt chim bồ câu Kg GIA SÚC, GIA CẦM 330,000                     
G1 Vịt bơ NC Kg GIA SÚC, GIA CẦM 86,000                       
G2 Vịt bơ SC Kg GIA SÚC, GIA CẦM 96,000                       
G4 Gà CN SC Kg GIA SÚC, GIA CẦM 73,000                       
G5 Gà CN SC để cánh Kg GIA SÚC, GIA CẦM 73,000                       
G8 Gà Lai Hồ NC Kg GIA SÚC, GIA CẦM 125,000                     
G9 Gà Lai Hồ SC Kg GIA SÚC, GIA CẦM 140,000                     
G10 Ức gà CN file Kg GIA SÚC, GIA CẦM 80,000                       
HQ9 Xoài chín Kg HOA QUẢ 47,000                       
HQ12 Dứa thơm chín Kg HOA QUẢ 39,000                       
HQ13 Bưởi Quả HOA QUẢ 20,000                       
HQ1 Dưa hấu Sài Gòn Kg HOA QUẢ 27,000                       
HQ3 Chuối tiêu chín Qủa HOA QUẢ 3,000                         
HQ5 Thanh long XK Kg HOA QUẢ 37,000                       
R129 Ớt kim Kg RAU, CỦ, QUẢ 130,000                     
R127 Cà tím Kg RAU, CỦ, QUẢ 31,000                       
R85 Rau hẹ Kg RAU, CỦ, QUẢ 40,000                       
R74 Khoai lệ phố Kg RAU, CỦ, QUẢ 30,000                       
R90 Khoai lang Kg RAU, CỦ, QUẢ 30,000                       
R89 Rau ngổ Kg RAU, CỦ, QUẢ 40,000                       
R87 Nấm hải sản Kg RAU, CỦ, QUẢ 50,000                       
R56 Rau húng Kg RAU, CỦ, QUẢ 40,000                       
R2 Rau muống Kg RAU, CỦ, QUẢ 19,000                       
R3 Mồng tơi Kg RAU, CỦ, QUẢ 25,000                       
R7 Cải canh Kg RAU, CỦ, QUẢ 25,000                       
R8 Cải ngọt Kg RAU, CỦ, QUẢ 25,000                       
R9 Cải ngồng Kg RAU, CỦ, QUẢ 25,000                       
R10 Cải chíp Kg RAU, CỦ, QUẢ 25,000                       
R12 Cải cúc Kg RAU, CỦ, QUẢ 25,000                       
R14 Bí đỏ Kg RAU, CỦ, QUẢ 23,000                       
R15 Mướp hương Kg RAU, CỦ, QUẢ 27,000                       
R16 Giá đỗ Kg RAU, CỦ, QUẢ 17,000                       
R17 Rau cần nước Kg RAU, CỦ, QUẢ 25,000                       
R18 Bắp cải Kg RAU, CỦ, QUẢ 18,000                       
R19 Cà chua Kg RAU, CỦ, QUẢ 40,000                       



R22 Đậu Cove Kg RAU, CỦ, QUẢ 30,000                       
R23 Khoai tây Kg RAU, CỦ, QUẢ 20,000                       
R24 Khoai sọ Kg RAU, CỦ, QUẢ 30,000                       
R25 Cà rốt Kg RAU, CỦ, QUẢ 22,000                       
R26 Su su quả Kg RAU, CỦ, QUẢ 20,000                       
R27 Củ cải Kg RAU, CỦ, QUẢ 17,000                       
R29 Chuối xanh Kg RAU, CỦ, QUẢ 20,000                       
R30 Hành tây Kg RAU, CỦ, QUẢ 15,000                       
R31 Bầu trắng Kg RAU, CỦ, QUẢ 20,000                       
R32 Bí xanh Kg RAU, CỦ, QUẢ 38,000                       
R33 Su hào Kg RAU, CỦ, QUẢ 25,000                       
R34 Súp lơ xanh Kg RAU, CỦ, QUẢ 45,000                       
R36 Hành khô Kg RAU, CỦ, QUẢ 60,000                       
R37 Tỏi khô Kg RAU, CỦ, QUẢ 50,000                       
R38 Gừng củ Kg RAU, CỦ, QUẢ 35,000                       
R39 Chanh quả Kg RAU, CỦ, QUẢ 38,000                       
R42 Riềng củ Kg RAU, CỦ, QUẢ 23,000                       
R43 Riềng xay Kg RAU, CỦ, QUẢ 20,000                       
R44 Hành lá Kg RAU, CỦ, QUẢ 50,000                       
R45 Mùi ta Kg RAU, CỦ, QUẢ 55,000                       
R46 Mùi tàu Kg RAU, CỦ, QUẢ 55,000                       
R47 Thì là Kg RAU, CỦ, QUẢ 60,000                       
R49 Rau răm Kg RAU, CỦ, QUẢ 40,000                       
R50 Tía tô Kg RAU, CỦ, QUẢ 40,000                       
R52 Lá lốt Kg RAU, CỦ, QUẢ 20,000                       
R54 Sả cây Kg RAU, CỦ, QUẢ 15,000                       
R60 Dứa xanh Quả RAU, CỦ, QUẢ 23,000                       
R62 Me túi Túi RAU, CỦ, QUẢ 23,000                       
R63 Sấu quả Kg RAU, CỦ, QUẢ 25,000                       
R66 Nấm đùi gà Kg RAU, CỦ, QUẢ 50,000                       
R69 Cần tây Kg RAU, CỦ, QUẢ 55,000                       
R70 Tỏi tây Kg RAU, CỦ, QUẢ 55,000                       
R71 Ngô ngọt Bắp RAU, CỦ, QUẢ 11,000                       
R72 Cải thảo Kg RAU, CỦ, QUẢ 20,000                       
R73 Đu đủ xanh Kg RAU, CỦ, QUẢ 14,000                       
R101 Nghệ củ Kg RAU, CỦ, QUẢ 35,000                       
R20 Gấc Kg RAU, CỦ, QUẢ 27,000                       
BO2 Bò mông ta Kg THỊT BÒ, BÊ, DÊ 260,000                     
BO3 Bò thăn Kg THỊT BÒ, BÊ, DÊ 260,000                     
BO4 Bò vai Kg THỊT BÒ, BÊ, DÊ 260,000                     
H30 Heo nạc xay Kg THỊT HEO CÁC LOẠI 152,000                     
H59 Ruốc heo Kg THỊT HEO CÁC LOẠI 530,000                     
H1 Heo sấn mông Kg THỊT HEO CÁC LOẠI 139,000                     
H2 Heo sấn vai Kg THỊT HEO CÁC LOẠI 139,000                     
H3 Heo nạc mông Kg THỊT HEO CÁC LOẠI 152,000                     
H4 Heo nạc vai Kg THỊT HEO CÁC LOẠI 152,000                     
H5 Heo nạc thăn Kg THỊT HEO CÁC LOẠI 152,000                     
H6 Heo sấn xay Kg THỊT HEO CÁC LOẠI 139,000                     
H7 Sườn heo có sống Kg THỊT HEO CÁC LOẠI 139,000                     
H8 Sườn heo không sống Kg THỊT HEO CÁC LOẠI 158,000                     
H9 Heo ba chỉ ngắn Kg THỊT HEO CÁC LOẠI 158,000                     
H11 Mỡ khổ Kg THỊT HEO CÁC LOẠI 83,000                       



H13 Xương ống Kg THỊT HEO CÁC LOẠI 60,000                       
H14 Xương cục Kg THỊT HEO CÁC LOẠI 85,000                       
H19 Tim cật Kg THỊT HEO CÁC LOẠI 200,000                     
H20 Chả lụa Kg THỊT HEO CÁC LOẠI 145,000                     
H21 Giò lụa Kg THỊT HEO CÁC LOẠI 150,000                     
H22 Mọc sống Kg THỊT HEO CÁC LOẠI 145,000                     
H24 Tim Lợn kg THỊT HEO CÁC LOẠI 295,000                     
H25 Cật lợn Kg THỊT HEO CÁC LOẠI 110,000                     
H27 Xúc xích Kg THỊT HEO CÁC LOẠI 150,000                     
C15 Cá rô phi Thái Lan Kg THỦY HẢI SẢN 75,000                       
C12 Cá quả NC Kg THỦY HẢI SẢN 150,000                     
C28 Tép đồng Kg THỦY HẢI SẢN 200,000                     
C42 Cá kho Kg THỦY HẢI SẢN 300,000                     
C41-1 Ruốc cá Gram THỦY HẢI SẢN 90,000                       
C41 Ruốc cá Kg THỦY HẢI SẢN 880,000                     
C7 Cá trắm >3kg/con Kg THỦY HẢI SẢN 78,000                       
C8 Cá trắm >3kg/con CS NC Kg THỦY HẢI SẢN 88,000                       
C26 Cua đồng ta Kg THỦY HẢI SẢN 220,000                     
C29 Ngao to Kg THỦY HẢI SẢN 28,000                       
C24 Tôm size 30-40 con/kg Kg THỦY HẢI SẢN 390,000                     
C40 Chả cá Kg THỦY HẢI SẢN 140,000                     
SP000011 Trứng gà ta Kg TRỨNG CÁC LOẠI 65,000                       
T4 Trứng gà ta Quả TRỨNG CÁC LOẠI 3,800                         

Ghi chú:

ĐẠI DIỆN CÔNG TY

Đơn giá trên đã bao gồm VAT
Đơn giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển. 
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Phủ Lý, ngày 28 tháng 12 năm 2025


